	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG  …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẪU 1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	I. Tổ chức bộ máy, biên chế
	20
	
	

	1. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị.
	3
	
	

	2. Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức bộ máy đơn vị hàng năm; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; tham mưu, triển khai thực hiện tốt kế hoạch.
	3
	
	

	3. Xây dựng đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế (được cấp có thẩm quyền phê duyệt); xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác (để tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, thực hiện).
	3
	
	

	4. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên, nhân viên (diện biên chế, hợp đồng quận, hợp đồng trường) hàng năm theo quy định.
	3
	
	

	5. Đảm bảo cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị theo điều lệ nhà trường tương ứng từng bậc học; thành lập đầy đủ các ban, hội đồng của nhà trường theo quy định (HĐ trường, HĐ TĐKT, HĐ kỷ luật, HĐ tư vấn,…)
	3
	
	

	6. Xây dụng và thực hiện đủ, đúng định biên của đơn vị đã đượv phân bổ
	5
	
	

	II. Quản lý CC, VC, NLĐ – thực hiện các chế độ chính sách
	30
	
	

	1. Phân công, bố trí CC, VC, NLĐ đúng vị trí việc làm theo chuyên môn và đề án vị trí việc làm đã xây dựng; phân công kiêm nhiệm hợp lý.
	5
	
	

	2. Thực hiện chế độ tập sự (thử việc), hướng dẫn thử việc, bổ nhiệm ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch cho CC, VC, NLĐ đúng quy định; ký kết HĐLĐ, gia hạn HĐLĐ đúng quy định.
	5
	
	

	3. Thực hiện chế độ nghỉ hưu, nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ không lương, thôi việc, đi nước ngoài; chế độ tiền lương (lương, nâng lương, các loại phụ cấp, tiền lương dạy thêm giờ) và các loại ưu đãi (nếu có).
	5
	
	

	4. Cập nhật và sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý CC, VC, NLĐ và phần mềm quản lý lương PVN, quản lý nhân sự ePMIS, phần mềm quản lý trường lớp SMAS.
	5
	
	

	5. Đánh giá CC, VC, NLĐ đúng quy định, công khai, công bằng, khách quan, chính xác.
	5
	
	

	6. Đánh giá P.HT, GV theo chuẩn nghề nghiệp quy định đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, chính xác.
	5
	
	

	III. Công tác quy hoạch đội ngũ kế cận
	10
	
	

	1. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ (cấp cơ sở, cấp ngành) đúng yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hiệu quả.
	5
	
	

	2. Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đào tạo đội ngũ kế cận, quy hoạch (ngắn hạn, dài hạn) của đơn vị (cấp cơ sở và cấp ngành) hiệu quả. 
	5
	
	

	IV. Công tác đào tạo, bồi dưỡng CC, VC, NLĐ
	15 đ
	
	

	1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CC,VC, NLĐ tham gia học đạt chuẩn, nâng chuẩn về trình độ chính trị, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học,… (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn); kết quả triển khai thực hiện.
	3
	
	

	2. Xây dựng kế hoạch BDTX; triển khai thực hiện; đánh giá kết quả, chất lượng của CBQL, GV.
	6
	
	

	3. Tham gia đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn, chuyên đề, bồi dưỡng của ngành, địa phương (hoặc do ngành, địa phương cử tham gia); học tập hiệu quả.
	6
	
	

	V. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở - giải quyết đơn thư
	15
	
	

	1.Công khai, dân chủ trong công tác phân công, bố trí công việc; trong việc thực hiện các chế độ chính sách; đánh giá CC, VC, NLĐ; …
	6
	
	

	2. Giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của CC, VC, NLĐ đơn vị liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của CC, VC, NLĐ tại cơ sở
	6
	
	

	3. Thực hiện việc kê khai tài sản cá nhân và công khai đúng quy định (đối tượng và nội dung kê khai; thời gian, hình thức công khai;…) 
	3
	
	

	VI. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo – lưu trữ hồ sơ
	10
	
	

	1. Thực hiện chế độ thỉnh thị, báo cáo, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, trung thực, hiệu quả; lưu trữ các báo cáo đầy đủ.
	5
	
	

	2. Lưu trữ hổ sơ tổ chức của đơn vị, hồ sơ cá nhân CC, VC, NLĐ, hồ sơ thực hiện các chế độ chính sách đúng, đủ theo quy định; lưu trữ đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
	5
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0”  và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
1. Nhận xét đánh giá chung về kết quả thực hiện công tác TCCB:
(Nêu tóm tắt những nội dung đã thực hiện, chưa thực hiện, nguyên nhân tồn tại)
2. Phần kiến nghị của trường đối với Phòng Giáo dục, Sở GDĐT và UBND Quận:
HIỆU TRƯỞNG
















	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG  …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
NĂM HỌC 2017-2018MẪU 2

Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm 
	PGD
chấm

	I. Kết qủa thực hiện nhiệm vụ, quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công
	50 
	
	

	1. Thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán theo quy định
	25
	
	

	· Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đúng quy định
	3
	
	

	 đúng nội dung
	1
	
	

	 đúng thời hạn
	1
	
	

	· Điều hành ngân sách, thực hiện các chính sách, chế độ quản lý tài chính, chế độ kế toán theo quy định
	20
	
	

	2. Thực hiên công khai dự toán, quyết toán ngân sách và các nguồn thu đúng quy định.
	2
	
	

	3. Thực hiện tốt công tác quản lý tài sản công
	20 
	
	

	4. Triển khai thực hiện chương trình quản lý ứng dụng tin học của ngành.
	3
	
	

	II. Tình hình thực hiện chế độ thông tin báo cáo.
	45 
	
	

	1. Lập báo cáo, mẫu biểu theo đúng hướng dẫn
	20
	
	

	- Lập đúng mẫu biểu
	2
	
	

	- Nộp đúng thời hạn
	2
	
	

	- Nội dung số liệu đầy đủ chính xác
	16
	
	

	2. Báo cáo lao động tiền lương hàng quý
	10
	
	

	- Lập đúng mẫu biểu
	1
	
	

	- Nộp đúng thời hạn
	1
	
	

	- Nội dung số liệu đầy đủ chính xác
	8
	
	

	3. Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT
	10
	
	

	4. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác tài chính theo định kỳ
	5
	
	

	III. Chấp hành chế độ hội họp, xây dựng, củng cố và nâng cao trình độ đội ngũ kế toán của đơn vị
	5
	
	

	1. Kế toán đơn vị đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định
	1
	
	

	2. Tham dự đầy đủ và đúng thành phần các cuộc họp do PGD&ĐT tổ chức
	4
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
	KẾ TOÁN
	HIỆU TRƯỞNG



	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG ……………………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẪU 3

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC THI ĐUA – TỔNG HỢP
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm
	Ghi chú

	I. Công tác Văn thư, lưu trữ, hội họp:
	50đ
	
	
	- Thiếu 1 báo cáo, kế hoạch, chương trình: trừ  1đ.
- Nộp trễ: trừ 0.5 đ.
- Nộp trễ sau 2 ngày xem như KHÔNG nộp.
- Không đúng thể thức: trừ 1đ.
- Vắng: trừ  3đ/1buổi
- Trễ : trừ  1đ/1buổi
- Không đúng thành phần: trừ  2đ/1 buổi

	1. Chế độ thông tin báo cáo: Định kỳ (tháng, quý, năm); Chuyên đề; Đột xuất theo thông báo.
	25đ
	
	
	

	2. Soạn văn bản đúng thể thức quy định
	5đ
	
	
	

	3. Chế độ hội họp: (theo Thư mời; Chuyên đề; Giao ban; Đột xuất theo thông báo)
	20đ
	
	
	

	II. Công tác Thi đua - khen thưởng:
	50
	
	
	

	1. Có văn bản đăng ký giao ước thi đua và triển khai trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức tại đơn vị :
	30đ
	
	
	

	- Có kế hoạch, chương trình công tác thi đua khen thưởng được triển khai, phân công, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.
	10
	
	
	

	- Có thang điểm chấm thi đua được chấm điểm vào cuối năm. Thực hiện đúng quy trình bình bầu xét khen thưởng.
	10
	
	
	

	- Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước (thường xuyên, chuyên đề, theo đợt) và các hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng, hội ghị tổng kết các phong trào thi đua do ngành tổ chức.
	10
	
	
	

	2. Thực hiện đăng ký và thực hiện hồ sơ thi đua.
	20đ
	
	
	

	- Đăng ký các danh hiệu thi đua:
	10
	
	
	

	+ Tập thể Lao động xuất sắc
	10
	
	
	

	+ Tập thể Lao động Tiên tiến
	5
	
	
	

	+ Không đăng ký
	0
	
	
	

	- Gửi hồ sơ xét khen thưởng cuối năm theo hướng dẫn và kịp thời.
	10
	
	
	

	Vi phạm Kế hoạch hóa Gia đình (sinh con thứ ba trở lên)
	DHTĐ của đơn vị: Hạ 01 bậc sau khi HĐ xét

	Tổng cộng
	100đ
	
	
	

	Xếp loại
	
	
	
	


	(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
HIỆU TRƯỞNG





	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG  …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẪU 4

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ,
TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	TT
	Tiêu chí
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	I
	Xây dựng lực lượng: 
	10
	
	 

	1
	Có Thành lập Ban Kiểm tra nội bộ
	5
	
	

	2
	Có Quy chế hoạt động của Ban kiểm tra nội bộ
	5
	
	

	II
	Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ
	40
	
	 

	1
	Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo hướng dẫn.
	5
	
	

	2
	Tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra nội bộ bám sát nội dung kế hoạch năm học của đơn vị
	20
	
	

	3
	Việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra.
	10
	
	 

	4
	Công tác lưu trữ hồ sơ kiểm tra.
	5
	
	 

	III
	Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng
	15
	
	

	1
	Tổ chức thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
	5
	
	 

	2
	Lưu trữ hồ sơ theo quy định
	5
	
	 

	3
	Triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại đơn vị.
	5
	
	

	IV
	Chỉ đạo công tác kiểm tra nội bộ và phối hợp với Công đoàn bồi dưỡng nghiệp vụ cho Ban TTND (có đầy đủ hồ sơ minh chứng)
	5
	
	

	V
	Hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ
	15
	
	 

	1
	Có tổ chức tập huấn hoặc tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
	10
	
	

	2
	Tham dự tốt các buổi sơ kết, tổng kết công tác thanh tra do Phòng GDĐT tổ chức
	13
	
	

	VI
	Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.
	13
	
	

	VII
	Có thực hiện việc đổi mới, sáng tạo (so với kết quả thực hiện trong biên độ đánh giá trước đó, kèm minh chứng)
	2
	
	

	
	TỔNG CỘNG:
	100
	
	

	
	XẾP LOẠI:
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” (trừ mục VII) và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
HIỆU TRƯỞNG






	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG  …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẪU 5

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	TT
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	I. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật.
	20
	
	

	1
	Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của đơn vị theo từng năm học. 
	5
	 
	 

	2
	Thực hiện Sổ tay phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
	5
	 
	 

	3
	Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị một cách thường xuyên, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. 
	10
	 
	 

	II. Tham gia thi tìm hiểu luật 
	15
	
	

	1
	Tham gia tốt các cuộc thi tìm hiểu Luật, các hội thi về pháp luật do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc yêu cầu triển khai thực hiện.
	10
	 
	 

	2
	Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho đội ngũ viên chức và học sinh trong đơn vị.
	5
	 
	 

	III. Triển khai thực hiện "Ngày pháp luật"
	10
	
	

	1
	Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”. 
	5
	 
	 

	2
	Tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật" đúng kế hoạch đã xây dựng.
	5
	 
	 

	IV. Xây dựng Tủ sách pháp luật 
	10
	
	

	1
	Thành lập Tủ sách pháp luật theo quy định.
	3
	
	

	2
	Tủ sách pháp luật có đầy đủ các loại sách, báo, tài liệu pháp luật theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT và được cập nhật thường xuyên.
	5
	
	

	3
	Thường xuyên cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật, thông tin pháp luật lên Website của đơn vị.
	2
	
	

	V. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật tại đơn vị 
	10
	
	

	1
	Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật
	4
	
	

	2
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan (ATGT, ATVSTP, quản lý tài sản của Nhà nước tại đơn vị…)
	3
	
	

	3
	Xử lý và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm (nếu có).
	3
	
	

	VI. Căn cứ pháp lý của việc ban hành các văn bản 
	15
	
	

	1
	Đúng thẩm quyền ban hành.
	5
	
	

	2
	Đảm bảo cơ sở pháp lý .
	5
	
	

	3
	Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành
	5
	
	

	VII. Cán bộ phụ trách công tác TTPBGDPL 
	15
	
	

	1
	Cử một giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm có đủ phẩm chất đạo đức và chuyên môn phụ trách công tác TTPBGDPL tại đơn vị.
	5
	
	

	2
	Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các buổi tập huấn có liên quan do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức.
	5
	
	

	3
	Thực hiện đầy đủ, kịp thời hồ sơ chế độ hỗ trợ của Thành phố đối với cán bộ phụ trách công tác pháp chế, giáo viên giáo dục công dân thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại đơn vị.
	5
	
	

	VIII. Báo cáo, góp ý xây dựng dự thảo Luật 
	5
	
	

	1
	Báo cáo theo quy định về Phòng GD&ĐT đầy đủ nội dung, đúng hạn.
	3
	
	

	IX. Có thực hiện việc đổi mới, sáng tạo (so với kết quả thực hiện trong biên độ đánh giá trước đó, kèm minh chứng)
	2
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	100
	
	

	
	XẾP LOẠI
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” (trừ mục IX) và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
HIỆU TRƯỞNG
* Hướng dẫn trừ điểm:
- Các nội dung trong thang điểm trên, nếu đơn vị chưa thực hiện không có điểm, thực hiện chưa đầy đủ đạt ½ số điểm quy định.
- Phần theo dõi tình hình thi hành pháp luật nếu đơn vị có giáo viên hoặc học sinh vi phạm pháp luật về An toàn giao thông, một lần trừ 5 điểm.
- Nộp báo cáo không đúng quy định, một lần trừ 2.5 điểm.
- Không tham dự tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật, một lần trừ 2.5 điểm./.

























	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG MẦM NON …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG MẦM NON
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểmMẪU 6

	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm 
	PGD
chấm

	I. Tổ chức quản lý - sinh hoạt chuyên môn 
	40đ
	
	

	1. Số lượng CB, GV  đủ, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn chuyên môn, phân công hợp lý khoa học.
	10đ
	
	

	2. Hoạt động chăm sóc và giáo dục đảm bảo đúng theo quy định,  quy chế chuyên môn:
	30đ
	
	

	2.1. Tổ chức tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ: Thực hiện phòng chống SDD-BP; Đảm bảo vệ sinh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; Thực hiện chuyên đề: Đổi mới tổ chức bữa ăn; Đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ; Phòng chống dịch bệnh…
	10
	
	

	2.2. Tổ chức tốt công tác giáo dục với các nội dung hoạt động, chuyên đề theo quy định của Bộ GDĐT: Thực hiện chương trình giáo dục mầm non, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và đầu tư trang thiết bị hiệu quả góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình
	10
	
	

	2.3. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đều đặn, đúng định kỳ, có hiệu quả. Tổ chức chuyên đề, thao giảng, dạy tốt có chất lượng, đúng theo kế hoạch.
	03
	
	

	2.4. Hồ sơ sổ sách chuyên môn đầy đủ theo quy định. Có lưu giữ hồ sơ chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm theo từng năm học.
	03
	
	

	2.5. Xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thỉnh thị kịp thời, đúng tiến độ.
	02
	
	

	2.6. Chấp hành tốt chế độ hội họp, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn chung của ngành. Đúng thành phần, đúng thời gian.
	02
	
	

	II. Chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc - giáo dục trẻ:
	40 đ
	
	

	1.Trẻ được phát triển tầm vóc, trí tuệ tốt: sạch sẽ, mạnh khỏe, cân đối, nhanh nhẹn, linh hoạt…
	10
	
	

	2. Trẻ có kỹ năng và kiến thức tốt, tích cực, hứng thú tham gia các hoạt động, giao tiếp tốt với bạn bè …
	10
	
	

	3. Nề nếp trẻ tốt (lễ phép, biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, …) 
	05
	
	

	4. Thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”, không có trường hợp khiếu nại tố cáo hoặc vi phạm pháp luật , vi phạm đạo đức nhà giáo, 100% trẻ được tham gia các hoạt động dã ngoại, tham quan ít nhất 2 lần/năm. 
	03
	
	

	5. Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt từ: 90% trở lên (đối với trẻ lớp Lá), 85% trở lên (đối với trẻ từ lớp Nhà trẻ trở lên) được duy trì bằng hoặc cao hơn năm học trước.
	03
	
	

	6. Kết quả xếp loại tay nghề của giáo viên - giáo viên dạy giỏi trong năm 
  + GV xếp loại xuất sắc :     90% đến 100%
                                           70% đến 89%
                                           50% đến 69%
  + Nếu có GV xếp loại kém: trừ 1/2 số điểm/GV  
	06
06
04
02
	
	

	7. Thực hiện tốt công tác phổ cập (có kế hoạch, báo cáo và đủ hồ sơ sổ sách theo quy định)
	03
	
	

	III. Tổ chức và tham gia tích cực các Hội thi; các phong trào Văn-Thể-Mỹ
	18đ
	
	

	1. Có Giáo viên và học sinh tham gia các phong trào, Hội thi của Ngành, của Quận, Thành phố (Hội thi GV dạy giỏi, Nét vẽ xanh; Hội diễn văn nghệ …)
	10
	
	

	2. Trường có tổ chức các hoạt động phong trào thi đua, các hoạt động nâng chất lượngchăm sóc giáo dục trẻ.
	8
	
	

	IV. Trường có biện pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo - đổi mới trong quản lý, điều hành (có minh chứng cụ thể)
	2đ
	
	

	Tổng cộng
	100đ
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” (trừ mục IV) và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
									HIỆU TRƯỞNG





























	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TIỂU HỌCMẪU 7

NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm 
	PGD
chấm

	1. Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm:
	10
	
	

	Môi trường sư phạm khang trang, sạch đẹp, trong năm học tăng cường mảng xanh.
	2
	
	

	Nhà vệ sinh sạch sẽ, trang trí đẹp.
	1
	
	

	Đơn vị được công nhận môi trường xanh cấp Quận, (TP), cổng trường văn minh, an toàn.
	1
	
	

	Sân chơi, bãi tập đươc bố trí phù hợp với điều kiện của nhà trường, trang trí, trang bị dụng cụ tập luyện đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của HS.
	2
	
	

	Thư viện đạt chuẩn theo quy định, trang trí đẹp, có thư viện xanh, hoạt động hiệu quả.
	2
	
	

	Phòng thiết bị, đồ dùng dạy học sắp xếp ngăn nắp, tiện dụng, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học.
	1
	
	

	Trong năm học đã tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị.
	1
	
	

	2. Xây dựng đội ngũ sư phạm:
	10
	
	

	Số lượng CB,GV, NV đủ và đồng bộ; phân công hợp lý, khoa học.
	1
	
	

	Đạt tỉ lệ giáo viên trên chuẩn cao hơn tỉ lệ chung cả cấp học, cán bộ quản lý được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục, có bằng TCLLCT, quản lí nhà nước theo quy định. 
	1
	
	

	Giáo viên Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng đạt chuẩn B2, GV, CBQL tham gia chương trình bồi dưỡng trên chuẩn. 
	1
	
	

	Thực hiện hiệu quả hoạt động BDTX cán bộ quản lí, giáo viên.
	2
	
	

	Đoàn kết nội bộ tốt, phát huy tốt dân chủ cơ sở. Kỷ cương và tự giác cao trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường, giải quyết kịp thời vướng mắc của CBCC.
	2
	
	

	Thực hiện đánh giá HT, PHT, GV, NV theo chuẩn đúng, đủ, thực chất.
	2
	
	

	Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 
	1
	
	

	3. Chất lượng, hiệu quả giáo dục:
	30
	
	

	3.1. Chất lượng dạy học
	14
	
	

	Thực hiện soạn bài, nhận xét, rèn chữ giữ vở tốt.
	2
	
	

	Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, rèn luyện năng lực cho HS.
	2
	
	

	Tổ chức dạy đầy đủ các môn học theo quy định của Bộ GD-ĐT và có thực hiện các chương trình đặc thù của thành phố (tăng cường Tin học, ngoại ngữ, dạy học tự chọn, …)
	2
	
	

	Thực hiện chương trình giảng dạy nghiêm túc, đúng, đủ theo phân phối chương trình, kết hợp lý thuyết với thực hành.
	2
	
	

	Thái độ động cơ học tập của HS (tự giác, có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó; có phương pháp học tập tích cực hiệu quả. Chủ động trong học tập; tiếp nhận tốt kiến thức và có kỹ năng cơ bản vững, có hệ thống).
	2
	
	

	Tổ chức bồi dưỡng năng khiếu, phụ đạo học sinh.
	2
	
	

	Tổ chức KT-ĐG học sinh nghiêm túc, đúng quy định của TT22, TT30.
	2
	
	

	3.2. Chất lượng giáo dục
	9
	
	

	Giáo viên tích hợp giáo dục trong quá trình dạy học.
	1
	
	

	Thực hiện tiết SHCN sinh động, có ý nghĩa giáo dục.
	1
	
	

	Tổ chức các ngày Lễ kỉ niệm trong năm.
	1
	
	

	Tổ chức các ngày hội trong năm học.
	1
	
	

	Tổ chức tiết sinh hoạt đầu tuần lấy học sinh làm trung tâm.
	1
	
	

	Hoạt động dã ngoại trải nghiệm ít nhất 2 lần/ năm. Nội dung phù hợp mục tiêu giáo dục, đảm bảo an toàn.
	1
	
	

	Có biện pháp tổ chức cho học sinh vui chơi, trang trí sân chơi,tổ chức trò chơi dân gian, trường lớp sạch sẽ. 
	1
	
	

	Học sinh được giao lưu với các trường bạn, giao lưu với các tổ chức, cá nhân phù hợp mục tiêu giáo dục.
	1
	
	

	Tổ chức cho HS làm công tác từ thiện; chăm sóc ít nhất 1 di tích lịch sử/ công trình văn hóa; Chăm sóc gia đình chính sách/mẹ VN anh hùng.
	1
	
	

	3.3. Hiệu quả giáo dục
	5
	
	

	Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, phổ cập giáo dục.
	1
	
	

	100% học sinh tham gia hoạt động học tập, tham quan ngoài lớp.
	1
	
	

	Tỉ lệ HS lưu ban thấp hơn năm học trước, không có học sinh bỏ học.
	1
	
	

	Hiệu suất đào tạo 01 năm, 05 năm tăng so với năm học trước.
	1
	
	

	Tỉ lệ HS lên lớp thẳng, HT.CTTH cao (so với năm học trước).
	1
	
	

	3.4. Đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác (minh chứng đính kèm)
	2
	
	

	4. Công tác quản lý:
	10
	
	

	Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo chuyên môn của Bộ, Sở, Phòng. Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản chỉ đạo quản lý chuyên môn.
	1
	
	

	 Xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch giáo dục, kể hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp và các kế hoạch thành phần khác với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
	1
	
	

	Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.
	1
	
	

	Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường TTB-DH, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục. 
	1
	
	

	Thực hiện triển khai các chuyên đề của Phòng GD-ĐT đã tổ chức đến toàn thể GV của nhà trường chậm nhất sau 01 tháng kể từ khi được tập huấn.
	1
	
	

	Thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch cụm chuyên môn.
	1
	
	

	 Triển khai tiêu chuẩn đánh giá chuyên môn cụ thể từ đầu năm học. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc kiểm tra đánh giá, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động. Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn theo định kỳ, đúng quy định.
	1
	
	

	Thực hiện nghiêm túc các đề nghị trong kết luận của các đoàn kiểm tra chuyên môn.
	1
	
	

	Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.
	1
	
	

	Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) chính xác, đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	1
	
	

	5. Công tác bán trú:
	20
	
	

	6. Tham gia phong trào thi đua và HỘI THI 
	20
	
	

	6.1. Giáo viên:
	7
	
	

	· Cấp Trường:
	4
	
	

	· Cấp Quận:
	2
	
	

	· Cấp Thành phố:
	1
	
	

	6.2. Học sinh: 
	13
	
	

	 6.2.1. Tham gia đầy đủ các phong trào, Hội thi:
	7
	
	

	· Cấp Trường:
	4
	
	

	· Cấp Quận:
	2
	
	

	· Cấp Thành phố:
	1
	
	

	6.2.2. Tham gia Hội khỏe Phù Đổng và các phong trào Văn-Thể- Mỹ
	6
	
	

	· Cấp Trường:
	2
	
	

	· Cấp Quận:
	2
	
	

	· Cấp Thành phố:
	2
	
	

	Tổng số 
	100
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” (trừ mục 3.4) và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
HIỆU TRƯỞNG










	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS …………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẪU 8

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	I. Tổ chức – quản lý – sinh hoạt chuyên môn:
	27đ
	 
	 

	1. Số lượng CB, GV, NV  đủ, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn chuyên môn, phân công hợp lý khoa học. Tỉ lệ giáo viên Tiếng Anh tham gia bồi dưỡng đạt chuẩn B2 tăng so với chỉ tiêu trường đề ra.
	3đ
	 
	 

	2. Hoạt động dạy và học đảm bảo đúng quy định,  quy chế chuyên môn:
	24đ
	 
	 

	2.1. Tổ chức dạy đầy đủ các môn học và thực hiện chương trình giảng dạy nghiêm túc đúng, đủ theo khung chương trình theo do Bộ GDĐT ban hành.
	2
	 
	 

	2.2. Hiệu trưởng nhà trường có phê duyệt kế hoạch dạy học của giáo viên.
	2
	 
	 

	2.3. Các kế hoạch thực hiện chương trình nhà trường như: Tăng cường Tin học; Tăng cường Tiếng Anh/Pháp/Hoa; Dạy học 2 buổi/ngày; Học với giáo viên bản ngữ… được phòng GD&ĐT phê duyệt.
	2
	 
	 

	2.4. Tổ chức kiểm tra đánh giá xếp loại học sinh đúng theo quy định, đảm bảo công bằng, chính xác, khách quan. Tổ chức kiểm tra, chấm bài, thực hiện điểm số đúng quy định (chấm phúc tra).
	2
	 
	 

	2.5. Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn đều đặn, đúng định kỳ, có hiệu quả (thông qua các ch/đề đổi mới sinh hoạt Tổ, nhóm chuyên môn ở các bộ môn). Tổ chức ch/đề, thao giảng, dạy tốt có chất lượng, đúng theo kế hoạch.
	3
	 
	 

	2.6. Hồ sơ sổ sách chuyên môn đầy đủ theo quy định. Có lưu giữ hồ sơ chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm theo từng năm học (ít nhất 3 năm).
	2
	 
	 

	2.7. Xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết, tổng kết đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thỉnh thị kịp thời, đúng tiến độ. 
	2
	 
	 

	2.8. Chấp hành tốt chế độ hội họp, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn của cụm trường và của ngành. Đúng thành phần, đúng thời gian.
	2
	 
	 

	2.9. Xây dựng được môi trường sư phạm thân thiện, tập thể đoàn kết tốt, thực hiện tốt hỗ trợ giúp đỡ đồng nghiệp. Không có trường hợp khiếu nại tố cáo hoặc vi phạm pháp luật , vi phạm đạo đức nhà giáo.
	2
	 
	 

	2.10.
	5
	
	

	- Tổ chức cho học sinh thực hiện thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.
	1
	
	

	- Đầu tư trang thiết bị và thực hiện chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM. Phòng vi tính của hs có kết nối Internet đảm bảo cho việc dạy và học.
	2
	
	

	- Thực hiện chủ đề dạy học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.
	1
	
	

	- Tổ chức triển khai cho cán bộ quản lý giáo viên và học sinh tương tác, học tập trên trang mạng Trường học kết nối.
	1
	
	

	II. Chất lượng – hiệu quả dạy và học:
	38đ
	 
	 

	1. Thái độ động cơ học tập của Hs (tự giác, chủ động, có ý thức học tập tích cực, chuyên cần, có phương pháp, có kỹ năng, biết tự học và tiếp thu kiến thức tốt).
	5
	
	

	2. Nề nếp, trật tự kỷ luật học sinh tốt (lễ phép, lịch sự, thân ái, văn minh trong quan hệ; có trách nhiệm với tập thể với công việc; biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo vệ của công; không vi phạm luật giao thông …) Không có hiện tượng học sinh đánh nhau, không có trường hợp học sinh gian lận, vi phạm quy chế thi.
	7
	 
	 

	3. Thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, 100% học sinh được tham gia các hoạt động tập thể, ít nhất 4 lần/năm (công tác xã hội, hoạt động TDTT, văn nghệ, tham quan, ngoại khóa…) Hoạt động đoàn, đội phong phú; giáo dục đạo đức cho học sinh tốt.
	6
	 
	 

	4. Số học sinh lưu ban, bỏ học đưới 0,8%. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng được duy trì hoặc cao hơn năm học trước.
	6
	 
	 

	5. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối cấp, tốt nghiệp nghề phổ thông cao hơn tỷ lệ chung của quận; Hiệu suất đào tạo được duy trì hoặc cao hơn năm học trước (kết quả tuyển sinh lớp 10)
	9
	 
	 

	6. Thực hiện tốt công tác PCGD (có kế hoạch, báo cáo,  đủ HSSS theo quy định)
	5
	 
	 

	III. Tổ chức và tham gia phong trào thi đua, các hoạt động khác
	33đ
	 
	 

	1. Giáo viên: Tổ chức, tham gia và đạt giải các hội thi
	11đ
	 
	 

	· Cấp Trường:
	4
	
	

	· Cấp Quận:
	4
	
	

	· Cấp Thành phố:
	2
	
	

	· Cấp Quốc gia:
	1
	
	

	2. Học sinh: Tổ chức, tham gia và đạt giải các hội thi
	22đ
	
	

	2.1 Phong trào Hội thi và học sinh giỏi:
	13đ
	
	

	· Cấp Quận:
	6 
	
	

	· Cấp Thành phố:
	5
	
	

	· Cấp Quốc gia:
	2
	
	

	2.2 Các phong trào Văn – Thể - Mỹ:
	9đ
	
	

	· Cấp Trường:
	3
	
	

	· Cấp Quận:
	3
	
	

	· Cấp Thành phố:
	2
	
	

	· Cấp Quốc gia:
	1
	
	

	IV. Đổi mới quản lý, tổ chức các hoạt động chuyên môn (kèm minh chứng)
	2đ
	 
	 

	Tổng cộng
	100đ
	
	

	Xếp loại
	
	
	


	(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” (trừ mục IV) và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
	HIỆU TRƯỞNG
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC
KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON
NĂM HỌC 2017-2018
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	1. Xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định 
	10
	
	

	2. Đảm bào tự đánh giá và đánh giá ngoài theo tiến độ
	30
	
	

	3. Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục 
	10
	
	

	4. Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định 
	10
	
	

	5. Tham dự hội thảo. tập huấn do Sở Giáo dục và phòng Giáo dục vào đào tạo tổ chức
	10
	
	

	6. Tổ chức tổng kết, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 
	10
	
	

	7. Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định
	20
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0” và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
HIỆU TRƯỞNG




















	UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG  …………..
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BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC HỌC CƠ SỞ
NĂM HỌC 2017-2018MẪU 10

Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Thang
điểm
	Tự
chấm
	PGD
chấm

	1. Công tác khảo thí :
	50
	
	

	- Thực hiện đầy đủ các hoạt động về công tác khảo thí theo chỉ đạo của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
	5
	
	

	- Kế hoạch thực hiện công tác khảo thí mang tính khả thi và thực tiễn.
	5
	
	

	- Hoàn thành đầy đủ các yêu cầu trong các kỳ thi,  đảm bảo an toàn, đúng quy chế.
	5
	
	

	- Có kế hoạch và thực hiện tốt công tác huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp.
	15
	
	

	-  Quản lý văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ học vụ, cấp phát văn bằng đúng quy định hiện hành.
	5
	
	

	- Thực hiện báo cáo về công tác khảo thí đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định.
	10
	
	

	- Tổ chức rút kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ khảo thí tại đơn vị.
	5
	
	

	2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục :
	50
	
	

	- Xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
	5
	
	

	- Đảm bào tự đánh giá và đánh giá ngoài theo tiến độ.
	 15
	
	

	- Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. 
	10
	
	

	- Công khai kết quả kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.
	5
	
	

	- Tham dự hội thảo tập huấn do Sở Giáo dục và phòng Giáo dục vào đào tạo tổ chức.
	5
	
	

	- Tổ chức tổng kết, sinh hoạt chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục. 
	5
	
	

	- Thực hiện báo cáo về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo đầy đủ, chính xác, đúng biểu mẫu và thời gian quy định.
	5
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	

	Xếp loại
	
	
	


(Đơn vị xuất sắc là đơn vị không có cột điểm bằng “0”  và không có cán bộ, giáo viên, viên chức, nhân viên bị kỷ luật hoặc nội bộ mất đoàn kết.)
				      						HIỆU TRƯỞNG
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